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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường 

đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

thành phố Hải Phòng đến năm 2030”
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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số /TTr-SLĐTBXH ngày    /    /2023 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030”; 

Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030”, với các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
Nguồn lao động là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Để có nguồn lao động có khả năng đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề đặt ra lớn nhất là cần phải có đội ngũ lao động vừa đông về số lượng và vừa phải có trình độ đào tạo, kỹ năng lao động cần thiết, phù hợp với vị trí công việc được xã hội phân công. Để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng được nhu cầu của xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố như trên, đòi hỏi nền giáo dục phải có sự đột phá, đổi mới. Đây là nhiệm vụ có tính chiến lược và cấp bách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, trong đó giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nền giáo dục đào tạo.

Trong những năm qua, nền kinh tế của thành phố Hải Phòng có sự phát triển vượt bậc, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của thành phố đã và đang thu hút nhiều dự án quan trọng. Thực tế đòi hỏi cần phải có nguồn lao động tăng cả về số lượng và chất lượng, đó là đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, đội ngũ công chức tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, những nhà lãnh đạo, quản lý có năng lực... Nhận thức về tầm quan trọng của việc đào tạo, phát triển nguồn lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chính sách thúc đẩy đổi mới mục tiêu hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động có tay nghề cao; gắn GDNN với giải quyết việc làm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Qua đó, công tác GDNN trên địa bàn thành phố đang chuyển động tích cực về quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo, được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động; người lao động sau khi tốt nghiệp học nghề từng bước được doanh nghiệp ghi nhận và ở một số vị trí việc làm trong các dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, người  lao động đã có thể đảm đương thực hiện thay vì lao động nước ngoài thực hiện như trước đây.  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng nguồn lao động qua đào tạo nghề nhìn chung vẫn chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và dịch vụ; số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 03 tháng trở lên thấp so với tổng số lao động của thành phố; cơ cấu trình độ và nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu lao động của từng ngành, từng địa phương. Thiếu chuyên gia trình độ cao, thiếu công nhân lành nghề; chưa thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề. Việc hợp tác liên doanh, liên kết đào tạo GDNN chưa đạt hiệu quả cao.  
Thực tiễn hiện nay, trên địa bàn thành phố có 12 khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động, thu hút 468 dự án FDI với số vốn trên 23,3 tỷ USD và 202 dự án DDI (dự án đầu tư bằng vốn trong nước) với tổng số vốn trên 296.590 tỷ đồng, tương đương 12,9 tỷ USD. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế là 194.485 người, trong đó lao động Việt Nam 190.354 người, lao động nước ngoài 4.131 người. Lực lượng lao động hiện tại trong các khu công nghiệp, khu kinh tế phần nhiều là lao động phổ thông với trên 30% là lao động ngoại tỉnh, hầu hết có xuất thân từ nông thôn, trình độ chuyên môn kỹ thuật ở mức thấp… chưa quen với tác phong công nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng do môi trường làm việc trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong khu công nghiệp, khu kinh tế có mức độ tập trung công nghiệp công nghệ cao, luôn duy trì và đòi hỏi người lao động phải có chuyên môn, kỹ năng nghề, có ý thức cao về kỷ luật và tác phong công nghiệp;

Với mục tiêu đến năm 2025 thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia; đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát trien khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển. Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt
; đòi hỏi phát triển GDNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động có chất lượng cao, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong tình hình mới. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, để đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng nguồn nhân lực lao động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tận dụng và phát huy được những lợi thế của thành phố, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, kết quả phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua, khắc phục khó khăn hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, thì việc xây dựng Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030” là cần thiết.

1. Căn cứ pháp lý

1.1. Các văn bản của Đảng

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của Bắc bộ và cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế và giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ, kinh tế biển”;
- Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ghi rõ: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế”; đã khẳng định mục tiêu: “...Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng...”;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập;

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.2. Các văn bản của Quốc hội

- Khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội: “Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương; biện pháp tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”;

- Điểm c Khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014 quy định:“Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ”; 

- Tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để quy định “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”;
- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Tại Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

1.3. Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết số 45-NQ/TW: “Giai đoạn từ nay đến năm 2025: Thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo,…; từ năm 2026 đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tâm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển. Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt”;

- Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh với tốc độ tăng trưởng kinh tế đột phá; là trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có năng lực cạnh tranh cao; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước; là trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ;...”; “định hướng phát triển kinh tế trên hai trụ cột chính là dịch vụ và công nghiệp. Thành phố sẽ có cơ cấu kinh tế hiện đại với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 96,7% GRDP của thành phố vào năm 2025 và 97,8% vào năm 2030; mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 là 87-88% với 65% qua đào tạo nghề và năm 2030 là 90%, trong đó 70% qua đào tạo nghề”;

- Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội địa; trọng điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, kinh tế biển.

1.4. Các văn bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định “Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 87% đến 88%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%”;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2021-2025;
- Chương trình hành động 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu: “Phát triển nền công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; đến năm 2025, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”; “ Phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistics, du lịch; đến năm 2025, đầu tư xây dựng từ 1-3 khu dịch vụ logistics cấp quốc gia, đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao…; mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 87-88%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 40%, tuyển sinh đào tạo 10.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng và đến năm 2030 là 90%, trong đó 45% có chứng chỉ, tuyển sinh đào tạo 12.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng”;
- Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 11/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/06/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” đặt mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nhân lực, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao cho những ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố; ngoài ra có giải pháp: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực đào tạo nhân lực có tay nghề cao”;
- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó tại Phần I. Mục 2 “Mục tiêu đến năm 2025, đạt mức 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên vừa đào tạo chương trình trung cấp nghề vừa học văn hóa chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông và đạt mức 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng”;
- Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới;
- Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 2. Căn cứ thực tiễn 
2.1. Kinh nghiệm cơ chế, chính sách hỗ trợ học nghề của một số tỉnh, thành phố 

Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố, cụ thể: 

- Tỉnh Quảng Ninh: Tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 0/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học hệ chính quy trình độ trung cấp hoặc cao đẳng tại các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh (07 ngành, nghề thuộc nhóm ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật, cơ khí chế tạo, vận tải và xây dựng; 06 ngành, nghề thuộc nhóm ngành, nghề Du lịch, dịch vụ; 02 ngành, nghề thuộc nhóm ngành, nghề Sức khỏe); mức hỗ trợ học phí học nghề: Trình độ cao đẳng mức hỗ trợ 50% mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ trung cấp mức hỗ trợ 40% mức lương cơ sở/người/tháng.

Hỗ trợ học sinh sau tốt nghiệp THCS tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh học tiếp lên trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng kết hợp học văn hóa THPT theo chương trình giáo dục thường xuyên; mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tiền đóng học phí học văn hóa hàng tháng phải nộp.

- Tỉnh Vĩnh Phúc: Tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025; tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (trong và ngoài tỉnh) tốt nghiệp THPT học trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng chương trình đào tạo chất lượng cao tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên (HSSV) học trình độ trung cấp, cao đẳng đại trà các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề (gồm 14 ngành, nghề nhóm ngành, nghề công nghiệp). 

* Mức hỗ trợ 

Học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp đại trà được hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng. 

Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng đại trà được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. 

Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng chương trình chất lượng cao được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. 

- Tỉnh Bắc Ninh: Tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp THPT học nghề tại các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026; tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ cho học sinh, người lao động hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trong tỉnh tham gia học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hỗ trợ học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp đối với 29 ngành, nghề có nhu cầu lao động lớn thuộc 04 nhóm ngành, nghề: Kỹ thuật và Công nghệ thông tin; Sản xuất, Chế biến và Xây dựng; Sức khỏe; Dịch vụ, Du lịch và Môi trường.

* Mức hỗ trợ theo nhóm ngành, nghề và từng năm học như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/người học/tháng

	TT
	Nhóm ngành, nghề đào tạo
	Năm học

	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	1
	Kỹ thuật và Công nghệ thông tin
	570
	1.120
	1.190
	1.220
	1.440

	2
	Sản xuất, Chế biến và Xây dựng
	570
	1.070
	1.140
	1.170
	1.380

	3
	Sức khỏe
	1.200
	1.310
	1.390
	1.420
	1.680

	4
	Dịch vụ, Du lịch và Môi trường
	570
	930
	990
	1.020
	1.200


2.2. Thực trạng thực hiện chính sách về hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố 

a) Chính sách đối với người học 

- Về công tác phân luồng vào học GDNN 

Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS, trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) thành phố, các trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện phối hợp với các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh GDNN đến các học sinh thuộc quyền quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ GDNN. Căn cứ vào thực tiễn và học lực của học sinh, các cơ sở giáo dục tập trung định hướng, hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn học lên THPT, học GDNN hoặc đi làm. Đối với các trường THPT, học sinh được cung cấp thông tin về đặc điểm ngành, nghề, bí quyết chọn nghề, những sai lầm khi chọn nghề, những nghề thị trường đang có nhu cầu… Giai đoạn 2020-2022, thành phố Hải Phòng có 91.765 học sinh tốt nghiệp THCS, 62.431 học sinh tốt nghiệp THPT; trong đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp hoặc cơ sở GDNN-GDTX khoảng 9,8%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng chiếm khoảng 18%. 

- Về chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng 

+ Về chính sách miễn, giảm học phí: Hiện nay, đối với chính sách hỗ trợ người học nghề, Thành phố đang áp dụng bảo đảm các chính sách của Trung ương. Giai đoạn 2016 đến nay, các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định, chính sách hỗ trợ học sinh đã tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí 100% theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ theo hình thức liên kết giữa các trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm GDNN-GDTX các quận/huyện để tổ chức vừa dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT vừa đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS (theo nhu cầu của người học). Theo đó, sau 03 năm học, khi tốt nghiệp, học sinh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp đối với nghề được đào tạo. Giai đoạn 2016 đến nay, các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định, chính sách giảm 70% học phí, giảm 50% học phí tùy theo từng loại đối tượng cụ thể quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Chính sách miễn, giảm học phí nêu trên được chi trả trực tiếp cho người học thông qua phương thức cấp bù miễn, giảm học phí. 

Năm 2020, 2021, 2022, ngân sách thành phố đã bố trí trên 5.000 triệu đồng/năm để cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. 
Thành phố chưa có chính sách đặc thù hỗ trợ học phí/hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tham gia học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.
+ Về hỗ trợ học bổng: Các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố áp dụng thực hiện cấp chính sách học bổng gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó, quy định chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng; có 03 mức học bổng khuyến khích học tập: học bổng loại khá, học bổng loại giỏi, học bổng loại xuất sắc; quy định cấp học bổng khuyến khích được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thục; và quy định cấp học bổng chính sách cho một số đối tượng ưu tiên nhằm khuyến khuyến khích học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN phấn đấu, rèn luyện nâng cao kết quả cao trong học tập. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng thuộc nhóm yếu thế… có cơ hội được học tập tại các cơ sở GDNN, gồm các đối tượng là người học theo chế độ cử tuyển và người học tại cơ sở GDNN dành cho thương binh, người khuyết tật; quy định cấp học bổng đối với người học theo chế độ cử tuyển tại cơ sở GDNN dành cho thương binh, người khuyết tật với mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng; đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở GDNN dành cho thương binh, người khuyết tật với mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng. 
Theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP nêu trên, chính sách học bổng được chi trả trực tiếp cho người học. 
+ Về chính sách tín dụng HSSV được thực hiện bảo đảm quy định của Chính phủ; các chính sách nêu trên đã tạo động lực, khuyến khích học nghề. 
- Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Giai đoạn 2016 đến nay, Thành phố Hải Phòng bố trí 33.000 triệu đồng để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng. 
- Về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng: Thành phố Hải Phòng hiện có Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố; theo đó người lao động trên địa bàn thành phố tham gia học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố tùy từng nghề đào tạo và đối tượng, được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. 
b) Chính sách đối với cơ sở GDNN 
Giai đoạn 2016 đến năm 2020, các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục được bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương và Thành phố, cụ thể: từ Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN”, các Dự án, chương trình chuyển giao công nghệ lĩnh vực GDNN và từ nguồn tự chủ của đơn vị để tập trung tăng cường các điều kiện phục vụ đào tạo nghề nghiệp; các trường cao đẳng, trung cấp tư thục chủ động bố trí kinh phí tự đầu tư tập trung cho các nghề trọng điểm. Cụ thể: 
- Về Dự án “Đổi mới và Nâng cao chất lượng GDNN”: Giai đoạn 2016 đến năm 2020, tổng số kinh phí do Trung ương bố trí là 184.160 triệu đồng, trong đó: 151.160 triệu đồng cho 21 lượt nghề trọng điểm của các cơ sở GDNN thuộc Bộ, ngành Trung ương hoạt động trên địa bàn thành phố (gồm: 08 lượt nghề trọng điểm quốc tế, 06 lượt nghề trọng điểm khu vực ASEAN và 07 lượt nghề trọng điểm quốc gia) và 33.000 triệu đồng cho 09 lượt nghề trọng điểm của 04 cơ sở GDNN thuộc thành phố Hải Phòng (gồm: 01 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và 08 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia). 
- Giai đoạn 2016 đến năm 2021, ngân sách thành phố bố trí 14.913 triệu đồng để cải tạo cơ sở vật chất cho các cơ sở GDNN công lập trực thuộc; năm 2021, kinh phí do Thành phố bố trí xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng (Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng) là 375.685.246.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quyết định về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (giai đoạn 1), bảo đảm đạt tiêu chí về cơ sở vật chất của trường cao đẳng chất lượng cao theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đào tạo lao động kỹ thuật có kỹ năng nghề cao, chất lượng cao ở các lĩnh vực nghề trọng điểm, quy mô tuyển sinh trung bình khoảng 2.000 học sinh, sinh viên, học viên/năm. 
Hầu hết cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thiết bị đào tạo đều được đầu tư theo nghề trọng điểm theo Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” giai đoạn 2011-2015 và Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN” giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách Trung ương; theo đánh giá của các trường hiện nay số lượng thiết bị đã được đầu tư cho một số nghề trọng điểm mới chỉ đạt khoảng 60-70% thiết bị theo yêu cầu; ngoài ra một số trường trung cấp như Trường Trung cấp Thủy sản (nay được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội Hải Phòng và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng theo Quyết định số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Trường Trung cấp Xây dựng (nay được sáp nhập cùng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng theo Quyết định số 1297/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và 10 trung tâm GDNN được đầu tư theo chính sách Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn ngân sách trung ương từ những năm đầu thực hiện Đề án (năm 2010-2013) đến nay đã lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu chương trình đào tạo hiện nay.  
Qua đó cho thấy, những năm qua, ngoài Dự án xây mới Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng, ngân sách Thành phố hàng năm chỉ bố trí sửa chữa nhỏ cho các cơ sở GDNN công lập thuộc Thành phố quản lý
, chưa bố trí kinh phí để mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo, dẫn đến điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các cơ sở GDNN công lập thuộc thành phố quản lý xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Đối với các cơ sở GDNN thuộc các Bộ, ngành Trung ương hoạt động trên địa bàn thành phố và các cơ sở GDNN tư thục đều được Thành phố hỗ trợ bố trí bảo đảm diện tích đất theo quy định; cơ quan chủ quản (các Bộ, ngành Trung ương chủ quản) hoặc chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với cơ sở tư thục đã bố trí nguồn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, song cũng chỉ tập trung cho ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 
* Về xã hội hóa GDNN và các nguồn lực khác: Tổng kinh phí tự đầu tư của các cơ sở GDNN tư thục trong giai đoạn 2016 đến nay, ước khoảng hơn 70 tỷ đồng cho 05 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 03 nghề đạt cấp độ khu vực ASEAN và 03 nghề đạt cấp độ quốc gia. Ngoài ra, các cơ sở GDNN đều chủ động huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác để đầu tư tăng cường các điều kiện phục vụ đào tạo cho các nghề khác; mở rộng nghề đào tạo và xây dựng thương hiệu, uy tín cho cơ sở mình. 
c) Chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN 
Giai đoạn 2016 đến nay, nhà giáo GDNN được hưởng các chính sách chung đối với nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân; ngoài ra, cũng có một số chế độ, chính sách riêng đối với nhà giáo GDNN (như: chế độ làm việc, chính sách về phụ cấp cho nhà giáo khi dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp đặc thù cho nhà giáo đào tạo nghề cho người khuyết tật) cũng đã được ban hành và triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, những chính sách này còn có những bất cập, chưa khuyến khích, thu hút những người có năng lực vào tham gia đào tạo nghề nghiệp, chưa tạo ra sự gắn bó, tâm huyết với nghề nghiệp. Cụ thể là:  
- Về chế độ tiền lương: Hoạt động của nhà giáo GDNN mang tính đặc thù, một mặt, họ phải là một nhà sư phạm, mặt khác là một cán bộ kỹ thuật, một công nhân lành nghề; trong khi đó, chính sách tiền lương chưa thể hiện sự ưu đãi mang tính đặc thù đó. Nếu so sánh giảng viên GDNN với những người cùng trình độ được đào tạo làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoặc trong các lĩnh vực khác thì mức lương thu nhập của người giảng viên GDNN thấp hơn rất nhiều. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thu hút được những người có trình độ, có tay nghề giỏi, có thực tế sản xuất chuyển tham gia đội ngũ nhà giáo GDNN ở các cơ sở GDNN. Ngược lại, nhiều nhà giáo GDNN có trình độ tay nghề cao muốn chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp. 
- Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng: Do tính chất nghề nghiệp, nhà giáo GDNN luôn có yêu cầu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức khoa học và công nghệ, thực tế sản xuất cũng như tiếp cận với các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Nhưng trong thực tế, những chính sách, chế độ đối với việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức khoa học và công nghệ... cho nhà giáo GDNN chưa được thể chế hoá. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ của nhà giáo GDNN hiện nay phụ thuộc chủ yếu vào sự cố gắng, quyết tâm trên cơ sở tự lực vươn lên của bản thân giáo viên và sự quan tâm của lãnh đạo từng cơ sở GDNN. 
Thành phố chưa có chính sách riêng thu hút cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên tham gia đội ngũ nhà giáo cơ hữu tại các cơ sở GDNN của Thành phố; cũng chưa có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề hàng năm (không thường xuyên) cho nhà giáo GDNN. Giai đoạn 2016 đến nay, Thành phố đã bố trí kinh phí chi thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, song số lượng nhà giáo được tham gia còn chiếm tỷ lệ nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu. Thành phố chưa có những chính sách khuyến khích động viên đối với nhà giáo GDNN tự phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng bậc kỹ năng thực hành nghề... Chưa có cơ chế, chính sách để doanh nghiệp và cơ sở GDNN tạo điều kiện cho nhà giáo GDNN được đi thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
1. Mục đích 
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm chuẩn hóa bằng cấp theo quy định cho người lao động; thu hút người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố; góp phần phát triển và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố; Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ hoạt động GDNN cho các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố; Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo GDNN trên địa bàn thành phố (bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho nhà giáo thỉnh giảng); Thu hút nhà giáo thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 
- Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thành phố và khả năng cân đối nguồn ngân sách.
- Hợp pháp, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Bảo đảm chính sách được thực hiện hiệu quả, tính khả thi cao.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ học phí đối với người lao động chưa có bằng cấp, chứng chỉ học trình độ trung cấp (hỗ trợ đối với người học được đào tạo lại); hỗ trợ chi phí học tập đối với người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (hỗ trợ đối với người học được đào tạo mới); hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trường cao đẳng, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố; hỗ trợ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. 
2. Đối tượng áp dụng 

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chưa có bằng cấp, chứng chỉ học trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố; 

-  Người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố; 

- Nhà giáo GDNN (nhà giáo cơ hữu, nhà giáo thỉnh giảng) giảng dạy tại các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố;
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
1. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ người học 
1.1. Mục tiêu của chính sách
- Chuẩn hóa bằng cấp theo quy định cho người lao động; đào tạo nghề cho người lao động để phù hợp với yêu cầu công việc. 
- Thu hút người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.   
1.2. Nội dung của chính sách 
1.2.1. Một số quy định chung  
- Về danh mục nghề được hỗ trợ đào tạo: Bám sát định hướng tại Nghị quyết số 45-NQ/TW
, Nghị quyết 30-NQ/TW
; Nghị quyết số 09-NQ/ĐH
, danh mục nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
; thành phố dự kiến hỗ trợ các nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu; ngành, nghề thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không muốn đào tạo; ngành, nghề  nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
; trước mắt ưu tiên một số ngành, nghề thuộc nhóm: Điện - Điện tử, Logistics, Công nghệ thông tin, Du lịch - Dịch vụ…   

Đối với nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, trung bình hàng năm các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố tuyển mới 195 HSSV. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh nêu trên không đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chuyên sản xuất và thiết kế thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố như Công ty TNHH LG Display Việt Nam (khu công nghiệp Tràng Duệ), Công ty Universal Scientific Industrial Việt Nam (khu công nghiệp Deep C).  

Đối với nghề Quản trị khách sạn, hiện nay, nguồn cung khách sạn 3-5 sao tại Hải Phòng là hơn 3.000 phòng. Trong đó khách sạn 5 sao chiếm 58% thị phần với hơn 2.000 phòng. Với mục tiêu năm 2025, du lịch đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,0 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 14.400 tỷ đồng và ngành du lịch đóng góp khoảng 2,88% GRDP thành phố Hải Phòng, du lịch giải quyết việc làm cho 18.700 lao động trực tiếp. Năm 2030, du lịch đón khoảng 20 triệu lượt khách, trong đó có 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 25.000 tỷ đồng, ngành du lịch đóng góp khoảng 4,1% GRDP thành phố, giải quyết việc làm cho 23.000 lao động trực tiếp. Mục tiêu trên đặt ra yêu cầu cần phải cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể 07 nghề được hỗ trợ đào tạo đề xuất:

+ Nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh (01 nghề): Logistics.

+ Nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và Công nghệ thông tin (gồm 05 nghề): Điện tử công  nghiệp, Điện công nghiệp, Hàn, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

+ Nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường (gồm 01 nghề): Quản trị khách sạn.  

- Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực học, tối đa không quá 20 tháng/khóa học đối với trình độ trung cấp
; tối đa không quá 30 tháng/khóa học đối với trình độ cao đẳng
. 

- Nguyên tắc hỗ trợ: Người học thuộc đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì được hưởng chế độ cao nhất theo quy định tại chính sách đó. Người học được hưởng hỗ trợ học nghề chỉ được hỗ trợ một lần theo chính sách này.  

1.2.2. Hỗ trợ đối với người học được đào tạo lại 

a) Ngân sách thành phố hỗ trợ học phí cho người học là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chưa có bằng cấp, chứng chỉ được doanh nghiệp cử đi học trình độ trung cấp.  

b) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chưa có bằng cấp, chứng chỉ được doanh nghiệp cử đi học trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. 

c) Điều kiện hỗ trợ    

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chưa có bằng cấp, chứng chỉ được doanh nghiệp cử đi học trình độ trung cấp đối với 07 nghề được hỗ trợ đào tạo tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. Người lao động có cam kết tiếp tục làm việc phù hợp với nghề được hỗ trợ đào tạo tại thành phố Hải Phòng tối thiểu 03 năm ngay sau khi tốt nghiệp. 

d) Phương thức thực hiện: Kinh phí hỗ trợ học phí được thực hiện thông qua trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố có người lao động thụ hưởng chính sách đang theo học.  
đ) Mức hỗ trợ  

- Năm 2024, năm 2025: Đề xuất mức hỗ trợ 50% học phí trình độ trung cấp theo mức trần học phí đối với từng nhóm ngành, nghề quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
. 

- Từ năm 2026 đến năm 2030: Đề xuất áp dụng mức hỗ trợ bằng 50% mức trần học phí trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp của nhóm ngành, nghề đào tạo có mức trần học phí trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cao nhất năm học 2025-2026 quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức trần học phí cao nhất năm học 2025-2026 là 2.800.000 đồng/người/tháng. Theo đó, đề xuất mức hỗ trợ học phí cho người học các ngành, nghề đào tạo từ năm 2026 đến năm 2030 là 1.400.000 đồng/người/tháng. 

e) Số người và dự kiến kinh phí hỗ trợ đào tạo lại    

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu học nghề của người lao động chưa có bằng cấp, chứng chỉ đang làm việc trong doanh nghiệp từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đối với 07 nghề được hỗ trợ đào tạo nêu trên; năm 2024 nhu cầu hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp là 860 người (nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh: 227 người; nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin: 626 người; nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường: 07 người); năm 2025 nhu cầu hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp là 825 người (nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh: 220 người; nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin: 605 người); từ năm 2026 đến năm 2030 có 1.229 người có nhu cầu hỗ trợ đào tạo (72 người tổng hợp từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, 1.157 người tổng hợp từ Ủy ban nhân dân các quận, huyện).

- Năm 2024: Hỗ trợ 860 người (nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh: 227 người; nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin: 626 người; nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường: 07 người), kinh phí dự kiến:

227 người
 x 680.000 đồng
 x 10 tháng
 + 626 người
 x 1.020.000 đồng
 x 10 tháng + 07 người
 x 850.000 đồng
 x 10 tháng = 7.988.300.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng)  

- Năm 2025: Hỗ trợ 1.685 người; trong đó:  825 người đăng ký nhu cầu mới (nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh: 220 người; nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin: 605 người); 860 người từ năm 2024 chuyển sang do trình độ trung cấp học tối đa 20 tháng, kinh phí dự kiến:  220 người
 x 800.000 đồng
 x 10 tháng
 + 605 người
 x 1.200.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2025) + 227 người
 x 800.000 đồng
 x 10 tháng + 626 người
 x 1.200.000 đồng x 10 tháng + 07 người
 x 1.000.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2024 chuyển sang) = 18.418.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm mười tám triệu đồng)  
- Từ năm 2026 đến năm 2030 
72 người
 x 1.400.000 đồng/người/tháng
 x 20 tháng
 + 1.157 người
 x 1.400.000 đồng/người/tháng x 20 tháng
 = 34.412.000.000 đồng. 
(Bằng chữ: Ba mươi tỷ, bốn trăm mười hai triệu đồng).  
* Cộng từ năm 2024 đến năm 2030 
Cộng số người được hỗ trợ: 860 người (năm 2024) + 825 người (năm 2025) + 1.229 người (từ năm 2026 đến năm 2030) = 2.914 người. 
Cộng kinh phí: 7.988.300.000 đồng (năm 2024) + 18.418.000.000 đồng (năm 2025) + 34.412.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) = 60.818.300.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm mười tám triệu, ba trăm nghìn đồng).  
g) Lý do lựa chọn chính sách  
- Hiện nay thành phố áp dụng mức học phí đối với trình độ trung cấp theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Thành phố chưa có quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp học trình độ trung cấp. Việc đề xuất xây dựng chính sách đặc thù của thành phố không trùng lặp với các chính sách hiện hành của Trung ương ban hành. 
- Thực hiện mục tiêu đáp ứng lao động có tay nghề cao cho thị trường lao động; nhằm chuẩn hóa bằng cấp cho người lao động theo quy định.
- Lý do lựa chọn mức hỗ trợ: Phù hợp với nguồn ngân sách thành phố có thể cân đối. 
1.2.3. Hỗ trợ đối với người học được đào tạo mới 
1.2.3.1. Một số quy định chung 
 - Chính sách: Ngân sách thành phố hỗ trợ chi phí học tập cho người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.  
- Nội dung hỗ trợ chi phí học tập: Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, mua sách vở, dụng cụ học tập… 
- Phương thức thực hiện: Việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập được chi trả trực tiếp cho người học sau mỗi học kỳ. 
1.2.3.2. Hỗ trợ chi phí học tập cho người học không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng  
a) Đối tượng hỗ trợ: Người học không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. 
b) Điều kiện hỗ trợ  
Người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp thuộc 07 nghề được hỗ trợ đào tạo tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

+ Có cam kết làm việc phù hợp với nghề được hỗ trợ đào tạo tại thành phố Hải Phòng tối thiểu 03 năm ngay sau khi tốt nghiệp; 

+ Có cam kết về giải quyết việc làm giữa các trường cao đẳng, trường trung cấp trực tiếp tuyển sinh, đào tạo với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua Hợp đồng tiếp nhận lao động sau đào tạo. 

c) Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023). 

d) Số người và dự kiến kinh phí hỗ trợ  

Theo kết quả tổng hợp từ các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố về người học không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng  học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đối với 07 nghề được hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2020-2022 khoảng 270 người học/năm (khoảng 100 người học trình độ cao đẳng, khoảng 170 người học trình độ trung cấp); dự kiến khi chính sách được ban hành: 

- Năm 2024 sẽ tăng khoảng 10% người học so với trung bình giai đoạn 2020-2022, theo đó dự kiến số người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp năm 2024 đối với 07 nghề được hỗ trợ đào tạo nêu trên là 300 người (110 người học trình độ cao đẳng, 190 người học trình độ trung cấp).

- Từ năm 2025 đến năm 2030 dự kiến mỗi năm sẽ thu hút tăng thêm khoảng 10% số người học so với năm trước, dự kiến năm 2025 hỗ trợ 630 người học; trong đó: 330 người đăng ký nhu cầu năm 2025 (121 người học trình độ cao đẳng, 209 người học trình độ trung cấp); 300 người năm 2024 chuyển sang do học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng, trình độ cao đẳng tối đa 30 tháng (110 người học trình độ cao đẳng, 190 người học trình độ trung cấp); dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030 có 4.900 người được hỗ trợ (Trình độ cao đẳng: 2.221 người; Trình độ trung cấp: 2.679 người). 

- Dự kiến kinh phí năm 2024: 110 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng
 + 190 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng = 5.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).  

- Dự kiến kinh phí năm 2025: 121 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng + 209 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2025) + 110 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng + 190 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2024 chuyển sang) = 11.340.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng)  

- Dự kiến kinh phí từ năm 2026 đến năm 2030:  2.221 người
 x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng
 + 2.679
 người x 1.800.000 đồng
 x 10 tháng
 = 88.200.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng).

* Tổng từ năm 2024 đến năm 2030 

Số người được hỗ trợ: 

300 người (năm 2024) + 630 người (năm 2025) + 4.900 người (từ năm 2026 đến năm 2030) = 5.830 người

 Số kinh phí: 

5.400.000.000 đồng (năm 2024) + 11.340.000.000 đồng (năm 2025) + 88.200.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) = 104.940.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng). 
1.2.3.2. Hỗ trợ chi phí học tập cho người học có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng 

a) Đối tượng hỗ trợ: Người học có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.

b) Điều kiện hỗ trợ  

Người học trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp thuộc 07 nghề được hỗ trợ đào tạo tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có cam kết làm việc phù hợp với nghề được hỗ trợ đào tạo tại thành phố Hải Phòng tối thiểu 03 năm ngay sau khi tốt nghiệp; 

- Có cam kết về giải quyết việc làm giữa các trường cao đẳng, trường trung cấp trực tiếp tuyển sinh, đào tạo với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua Hợp đồng tiếp nhận lao động sau đào tạo;

- Thuộc một trong các đối tượng sau: (1) Người học là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
; (2) Người học là đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
; (3) Người học là người khuyết tật
; (4) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp
; (5) Người học là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
; (6) Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp
; (7) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
; (8) Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định
; (9) Người học có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.   

c) Mức hỗ trợ: 900.000 đồng/người/tháng (bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023).

d) Số người và dự kiến kinh phí hỗ trợ  

Theo kết quả tổng hợp từ các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố về người học có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đối với 07 nghề được hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2020-2022 thuộc các đối tượng chính sách nêu trên là khoảng 520 người học/năm (khoảng 170 người học trình độ cao đẳng, khoảng 350 người học trình độ trung cấp); dự kiến khi chính sách được ban hành:

- Năm 2024 sẽ thu hút tăng thêm khoảng 10% người học so với trung bình giai đoạn 2020-2022; theo đó dự kiến  năm 2024 có 570 người học (187 người học trình độ cao đẳng, 383 người học trình độ trung cấp); dự kiến kinh phí: 

187 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng
 + 383 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng
 = 5.130.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng)
- Năm 2025 sẽ thu hút tăng khoảng 10% người học so với năm 2024, theo đó dự kiến có 627 người học (206 người học trình độ cao đẳng, 421 người học trình độ trung cấp); dự kiến kinh phí: 
206 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng
 + 421 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2025) + 187 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng + 383 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng (năm 2024 chuyển sang) = 10.773.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng)

- Từ năm 2026 đến năm 2030 dự kiến số người có nhu cầu học hàng năm tăng 10% số người học so với năm trước đó; dự kiến có 9.189 người được hỗ trợ (3.794 người học trình độ cao đẳng, 5.395 người học trình độ trung cấp); dự kiến kinh phí: 

3.794 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng
 + 5.395 người
 x 900.000 đồng
 x 10 tháng = 82.701.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, bảy trăm linh một triệu đồng).
* Tổng từ năm 2024 đến năm 2030
Số người được hỗ trợ:  570 người (năm 2024) + 627 người (năm 2025) + 9.189 người (từ năm 2026 đến năm 2030) = 10.956 người;
 Số kinh phí: 5.130.000.000 đồng (năm 2024) + 10.773.000.000 đồng (năm 2025) + 82.701.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) = 98.604.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, sáu trăm linh bốn triệu đồng).  

* Cộng hỗ trợ đối với người học được đào tạo mới từ năm 2024 đến năm 2030 

Số người được hỗ trợ chi phí học tập: 16.786 người, cụ thể:

2.697 người (năm 2024, năm 2025 gồm 930 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng và 1.767 người có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng) + 14.089 người (từ năm 2026 đến năm 2030, gồm 4.900 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng và 9.189 người có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng) = 16.786 người;

Tổng số kinh phí đào tạo mới: 203.544.000.000 đồng, cụ thể:

32.643.000.000 đồng (năm 2024, năm 2025, gồm 16.740.000.000 đồng hỗ trợ người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng và 15.903.000.000 đồng hỗ trợ người có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng) + 170.901.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030, gồm 88.200.000.000 đồng hỗ trợ người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng và 82.701.000.000 đồng hỗ trợ người có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng) = 203.544.000.000 đồng (Bằng chữ: (Bằng chữ: Hai trăm linh ba tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng. 

Trong đó:

- Đối với người học không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng 

Số người được hỗ trợ chi phí học tập: 5.830 người (năm 2024, năm 2025 là 930 người, từ năm 2026 đến năm 2030 là 4.900 người);
 Số kinh phí: 104.940.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng) (năm 2024, năm 2025 là 16.740.000.000 đồng, từ năm 2026 đến năm 2030 là 88.200.000.000 đồng).
- Đối với người học có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng  

Số người được hỗ trợ chi phí học tập: 10.956 người (năm 2024, năm 2025 là 1.767 người, từ năm 2026 đến năm 2030 là 9.189 người);
 Số kinh phí: 98.604.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi tám triệu đồng) (năm 2024, năm 2025 là 15.903.000.000 đồng, từ năm 2026 đến năm 2030 là 82.701.000.000 đồng).
* Tổng hỗ trợ đối với người học được đào tạo lại và đào tạo mới từ năm 2024 đến năm 2030
Số người được hỗ trợ đào tạo: 19.700 người, cụ thể:

2.914 người được hỗ trợ đào tạo lại (gồm năm 2024, năm 2025 là 1.685 người và từ năm 2026 đến năm 2030 là 1.229 người) + 16.786 người được hỗ trợ đào tạo mới (gồm năm 2024, năm 2025 là 2.697 người và từ năm 2026 đến năm 2030 là 14.089 người)= 19.700 người; 

Số kinh phí: 264.362.300.000 đồng, cụ thể:

60.818.300.000 đồng hỗ trợ đào tạo lại (gồm năm 2024, năm 2025 là 26.406.300.000 đồng và từ năm 2026 đến năm 2030 là 34.412.000.000 đồng) + 203.544.000.000 đồng hỗ trợ đào tạo mới (gồm năm 2024, năm 2025 là 32.643.000.000 đồng và từ năm 2026 đến năm 2030 là 170.901.000.000 đồng) = 264.362.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng)
đ) Lý do lựa chọn chính sách  

- Hiện nay thành phố chưa có quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ chi phí học tập cho người học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Việc đề xuất xây dựng chính sách đặc thù của thành phố không trùng lặp với các chính sách hiện hành của Trung ương ban hành.

- Nhằm thu hút người học là người ngoại tỉnh tham gia học các trình độ GDNN.

- Góp phần thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông/hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tham gia học các trình độ giáo dục nghề nghiệp;

- Lý do lựa chọn mức hỗ trợ: Phù hợp với nguồn ngân sách thành phố có thể cân đối. 

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách   

- Phương án hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ.

- Tổ chức thực hiện: Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Chính sách 2: Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho cơ sở GDNN 

2.1. Mục tiêu của chính sách: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ hoạt động GDNN cho 04 trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc thành phố. 

2.2. Nội dung của chính sách 

2.2.1. Đối tượng: Giai đoạn 2026-2030, 04 trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc thành phố được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ hoạt động GDNN; gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng, Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. 

2.2.2. Điều kiện hỗ trợ  

- Cơ sở vật chất chưa bảo đảm quy định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Thiết bị đào tạo chưa bảo đảm theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.2.3. Kinh phí hỗ trợ (giai đoạn 2026-2030)   

a) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng: 484.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).  

Trong đó:  

- Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng giai đoạn 2 đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn); 

- Mua sắm thiết bị đào tạo 11 ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và mua sắm thiết bị 04 ngành, nghề đào tạo khác: 84.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

b) Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng: 285.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó: 

- Đầu tư cơ sở vật chất xây mới khu đào tạo chuyên biệt dành cho người khuyết tật và ký túc xá phục vụ nội trú cho học viên là người khuyết tật và các học viên khác; sửa chữa chống xuống cấp các công trình xây dựng tại trụ sở chính 264 Trần Nhân Tông: 230.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng); 

- Mua sắm thiết bị đào tạo đối với 16 ngành, nghề đào tạo (06 ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH và 10 ngành, nghề đào tạo khác: 55.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng). 

c) Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: 22.110.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, một trăm mười triệu đồng). 

Trong đó: 

- Đầu tư cơ sở vật chất cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phục vụ hoạt động GDNN của Trường: 12.110.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm mười triệu đồng); 

- Mua sắm thiết bị đào tạo  trong đó có 02 ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH, phục vụ hoạt động GDNN của Trường: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).  

d) Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng:  50.290.000.000 đồng  (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng). 

Trong đó:  

- Đầu tư cơ sở vật chất điều chỉnh, nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng: 30.330.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, ba trăm ba mươi triệu đồng); 

- Mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo: 19.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).  

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách 

- Phương án hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ. 

- Tổ chức thực hiện: Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 

2.4. Lý do lựa chọn chính sách  

a) Đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng: Đề xuất thành phố bố trí kinh phí xây dựng giai đoạn 2 đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng nhằm hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão; đề xuất mua sắm thiết bị đào tạo nhằm bảo đảm các điều kiện để đến năm 2026 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng thực hiện công tác kiểm định chất lượng GDNN đạt tiêu chẩn trường cao đẳng chất lượng cao theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng: Đề xuất thành phố bố trí kinh phí xây mới khu đào tạo chuyên biệt dành cho người khuyết tật và ký túc xá phục vụ nội trú cho học viên là người khuyết tật và các học viên khác; sửa chữa chống xuống cấp các công trình xây dựng tại trụ sở chính 264 Trần Nhân Tông; mua mới một số thiết bị đào tạo đối với 16 ngành, nghề đào tạo.  

c) Đối với Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: Đề xuất thành phố bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa một số hạng mục; mua sắm thiết bị đào tạo, trong đó có 02 ngành, nghề trọng điểm phục vụ hoạt động GDNN của Trường.

d) Đối với Trường Trung cấp Văn hóa và Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng: Đề xuất thành phố bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng (nâng cấp từ Trường Trung cấp  Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng).

3. Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

3.1. Mục tiêu của chính sách: Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo GDNN trên địa bàn thành phố. Thu hút nhà giáo thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.

3.2. Nội dung của chính sách  
3.2.1. Hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu.  

a) Ngân sách thành phố hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu. 

b) Đối tượng hỗ trợ: Nhà giáo cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập nhóm 3 trực thuộc thành phố. 

c) Điều kiện hỗ trợ: Nhà giáo cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập nhóm 3 trực thuộc thành phố, chưa chuẩn hóa về kỹ năng nghề theo quy định. 

d) Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người/khóa. 

đ) Số người và dự kiến kinh phí  

- Năm 2024, dự kiến kinh phí: 40 người x 10.000.000 đồng/người/khóa = 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng). 

- Năm 2025, dự kiến kinh phí: 40 người x 10.000.000 đồng/người/khóa = 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

- Từ năm 2026 đến năm 2030, dự kiến kinh phí: 150 người x 10.000.000 đồng/người/khóa = 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

* Cộng hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu từ năm 2024 đến năm 2030
400.000.000 đồng (năm 2024) + 400.000.000 đồng (năm 2025) + 1.500.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) = 2.300.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)  
3.2.2. Hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN 
a) Ngân sách thành phố hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho nhà giáo thỉnh giảng.

b) Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (thỉnh giảng) tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. 

c) Điều kiện hỗ trợ: Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên đạt chuẩn về chuyên môn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, có nhu cầu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (thỉnh giảng) tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. 

d) Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/người/khóa. 

đ) Số người được hỗ trợ và dự kiến kinh phí  

Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập nhóm 3 trực thuộc thành phố, dự kiến số người được hỗ trợ năm 2024, năm 2025 là 45 người, từ năm 2026 đến năm 2030 là 100 người, cụ thể: 

- Năm 2024, dự kiến kinh phí: 25 người x 2.000.000 đồng/người/khóa = 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

- Năm 2025, dự kiến kinh phí: 20 người x 2.000.000 đồng/người/khóa = 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

- Dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030, hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên với kinh phí: 100 người x 2.000.000 đồng/người/khóa = 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

* Cộng hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN từ năm 2024 đến năm 2030
50.000.000 đồng (năm 2024) + 40.000.000 đồng (năm 2025) + 200.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) = 290.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu đồng) 

3.2.3. Hỗ trợ thù lao giảng dạy 
a) Ngân sách thành phố hỗ trợ thù lao giảng dạy cho nhà giáo thỉnh giảng. 

b) Đối tượng hỗ trợ: Nhà giáo đang giảng dạy tại các trường đại học, đại học sư phạm kỹ thuật, cao đẳng, cao đẳng sư phạm kỹ thuật trong và ngoài thành phố và cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (thỉnh giảng) tại các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập nhóm 3 trực thuộc thành phố. 

c) Điều kiện hỗ trợ 

- Nhà giáo đang giảng dạy tại các trường đại học, đại học sư phạm kỹ thuật, cao đẳng, cao đẳng sư phạm kỹ thuật trong và ngoài thành phố và cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghề đào tạo có số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình đào tạo. 

- Số giờ thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động
. 

d) Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/giờ chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

đ) Số người được hỗ trợ và dự kiến kinh phí  

Dự kiến kinh phí chi trả thù lao cho nhà giáo đang giảng dạy tại các trường đại học, đại học sư phạm kỹ thuật, cao đẳng, cao đẳng sư phạm kỹ thuật trong và ngoài thành phố, cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập nhóm 3 trực thuộc thành phố, là 500.000.000 đồng/năm (tương ứng 10.000 giờ chuẩn/năm, tương đương 50 lượt nhà giáo thỉnh giảng/năm).  

Năm 2024: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng); tương đương 50 lượt nhà giáo thỉnh giảng. 

Năm 2025: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng); tương đương 50 lượt nhà giáo thỉnh giảng.

Từ năm 2026 đến năm 2030: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 250 lượt nhà giáo thỉnh giảng

 Cộng từ năm 2024 đến năm 2030:

500.000.000 đồng (năm 2024) + 500.000.000 đồng (năm 2025) + 2.500.000.000 đồng (từ năm 2026 đến năm 2030) =  3.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng); 
Tương đương 350 nhà giáo thỉnh giảng được hỗ trợ.  

* Cộng chính sách đối với nhà giáo GDNN từ năm 2024 đến năm 2030: 
Số người được hỗ trợ: 725 người, cụ thể:

230 người (hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu) + 145 người (hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho nhà giáo thỉnh giảng) + 350 người (hỗ trợ thù lao giảng dạy cho nhà giáo thỉnh giảng) = 725 người.

Số kinh phí: 6.090.000.000 đồng, cụ thể:

2.300.000.000 đồng (hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo cơ hữu) + 290.000.000 đồng (hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN cho nhà giáo thỉnh giảng) + 3.500.000.000 đồng (hỗ trợ thù lao giảng dạy cho nhà giáo thỉnh giảng) = 6.090.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng)  

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách 

- Phương án hỗ trợ: Ngân sách thành phố hỗ trợ. 

- Tổ chức thực hiện: Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

3.4. Lý do lựa chọn chính sách  

Thành phố hiện chưa có chính sách hỗ trợ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo về kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm GDNN theo quy định; chưa có chính sách hỗ trợ chi thù lao giảng dạy cho các nhà giáo thỉnh giảng giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố.

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo GDNN trên địa bàn thành phố và thu hút nhà giáo thỉnh giảng tham gia giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn thành phố. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến kinh phí thực hiện Nghị quyết 

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Nghị quyết: 1.112.252.300.000 đồng. 
(Bằng chữ: Một nghìn một trăm mười hai tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng).

Trong đó:  

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ người học: 264.362.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm nghìn đồng)
- Kinh phí dự kiến hỗ trợ cơ sở GDNN đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo: 841.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi mốt tỷ, tám trăm triệu đồng).

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho nhà giáo: 6.090.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng).
2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách thành phố bảo đảm.  

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thời gian trình Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030”, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả. 
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; Đề án “Về cơ chế, chính sách tăng cường đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030”). 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU; TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;

- Các Ban HĐND TP;

- Các Sở: TP, LĐTBXH, TC, KH-ĐT, NV;

- VPTU;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;

- CPVP UBND TP;

- Các phòng: VX, TCNS, TH,
NC&KTGS;

- CV: LĐ;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng


DỰ THẢO








� Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


� Giai đoạn 2020-2023 chỉ có năm 2021, thành phố bố trí 4.150 triệu đồng chi mua sắm, sửa chữa cho 07 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thành phố quản lý (Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các cấp, các ngành, các đơn vị)


� Nghị quyết số 45-NQ/TW xác định “…để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển phát triển hiện đại, thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ biển”.


� Nghị quyết 30-NQ/TW xác định “…thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại”.


� Nghị quyết số 09-NQ/ĐH xác định “…ba trụ cột kinh tế của thành phố được xác định: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch - thương mại theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đã được Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra”; “Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn như: công nghiệp ô tô, chế tạo máy, điện tử tin học và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao…”; “Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao”.


� Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


�  Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp


� Mức trần học phí trình độ trung cấp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định cụ thể mức trần học phí đối với từng nhóm ngành, nghề đào tạo, theo từng năm học (từng nhóm ngành, nghề đào tạo, theo từng năm học có mức trần học phí khác nhau)


� Năm 2024, 227 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh năm học 2024-2025 là 1.360.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 680.000 đồng/người/tháng.


� Số tháng tối đa được hưởng/năm học theo quy định đối với trình độ trung cấp 


� Năm 2024, 626 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin năm học 2024-2025 là 2.040.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 1.020.000 đồng/người/tháng. 


� Năm 2024, 07 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường năm học 2024-2025 là 1.700.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 850.000 đồng/người/tháng. 


� Năm 2025, 220 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh 


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh năm học 2025-2026 là 1.600.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 800.000 đồng/người/tháng. 


� Số tháng tối đa được hưởng/năm học theo quy định đối với trình độ trung cấp 


� Năm 2025, 605 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin 


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin năm học 2025-2026 là 2.400.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 1.200.000 đồng/người/tháng.  


� 227 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh năm 2024 chuyển sang năm 2025 do học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Khoa học xã hội nhân văn, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh năm học 2025-2026 là 1.600.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 800.000 đồng/người/tháng. 


� 626  người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Kỹ thuật và công nghệ thông tin năm 2024 chuyển sang năm 2025 do học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp 


�  07 người có nhu cầu học nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường năm 2024 chuyển sang năm 2025 do học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp 


� Mức trần học phí trình độ trung cấp tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với nhóm ngành, nghề Dịch vụ, du lịch và môi trường năm học 2025-2026 là 2.000.000 đồng/người/tháng; thành phố hỗ trợ 50% mức trần học phí đối với nhóm ngành, nghề nêu trên là 1.000.000 đồng/người/tháng.  


� Từ năm 2026 đến năm 2030 Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổng hợp từ các doanh nghiệp có 72 người có nhu cầu hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp


� Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nhóm ngành, nghề có  mức trần học phí cao nhất năm học 2025-2026 là nhóm ngành, nghề Sức khỏe, mức hỗ trợ 2.800.000 đồng/người/tháng. Thành phố dự kiến hỗ trợ học phí cho người học các ngành, nghề đào tạo từ năm 2026 đến năm 2030 là 50% mức trần học phí nêu trên, là 1.400.000 đồng/người/tháng.  


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp khóa học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng.


� Từ năm 2026 đến năm 2030 Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp từ các doanh nghiệp có 1.157 người có nhu cầu hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp 


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp khóa học trình độ trung cấp tối đa 20 tháng


� Năm 2024 dự kiến có 110 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Thời gian tối đa hỗ trợ/năm học


� Năm 2024 dự kiến có 190 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ trung cấp 


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Năm 2025 dự kiến có 121 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng 


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Năm 2025 dự kiến có 209 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ trung cấp  


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� 110 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ cao đẳng năm 2024 chuyển sang năm 2025 do học trình độ cao đẳng tối đa 03 năm học theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp 


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� 190 người không có nơi thường trú tại thành phố Hải Phòng học trình độ trung cấp năm 2024 chuyển sang năm 2025 do học trình độ trung cấp tối đa 02 năm học theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp 


� Mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Năm 2025 dự kiến số người học trình độ cao đẳng là 130 người; từ năm 2026 đến năm 2030 dự kiến mỗi năm tăng 10% người học so với năm trước đó; tổng dự kiến số người được hỗ trợ từ năm 2026 đến năm 2030 trình độ cao đẳng là 2.196 người


� Mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ năm 2024, 2025 là 1,8 triệu đồng/người/tháng


� Số tháng hỗ trợ tối đa/01 năm học


�  Năm 2025 dự kiến số người học trình độ trung cấp là 210 người; năm 2026 dự kiến số người học bằng năm 2025 là 210 người; từ năm 2027 đến năm 2030 dự kiến mỗi năm tăng 10% người học so với năm trước đó; tổng dự kiến số người được hỗ trợ từ năm 2026 đến năm 2030 trình độ trung cấp là 2.679 người 


� Mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ năm 2024, 2025 là 1,8 triệu đồng/người/tháng


� Số tháng hỗ trợ tối đa/01 năm học


� Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 12 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 18 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Theo quy định tại khoản 19 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP


� Năm 2024 dự kiến có 187 người học trình độ cao đẳng


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Số tháng tối đa hỗ trợ/01 năm học


� Năm 2024 dự kiến có 383 người học trình độ trung cấp


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023 


� Số tháng tối đa hỗ trợ/01 năm học


� Năm 2025 dự kiến có 206 người học trình độ cao đẳng


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023


� Số tháng tối đa hỗ trợ/01 năm học


� Năm 2025 dự kiến có 421 người học trình độ trung cấp


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023  


� 187 người học trình độ cao đẳng chuyển từ năm 2024 sang do trình độ cao đẳng học tối đa 03 năm học theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023 


� 383 người học trình độ trung cấp chuyển từ năm 2024 sang do trình độ trung cấp học tối đa 02 năm học theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp 


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023 


� Từ năm 2026 đến năm 2030 dự kiến số người có nhu cầu học trình độ cao đẳng hàng năm tăng 10% số người học so với năm trước đó. Dự kiến số người học trình độ cao đẳng là  3.794 người.


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023 


�Số tháng tối đa hỗ trợ/01 năm học


� Từ năm 2026 đến năm 2030 dự kiến số người có nhu cầu học trình độ trung cấp hàng năm tăng 10% số người học so với năm trước đó. Dự kiến số người học trình độ trung cấp là 5.395 người.


� Mức hỗ trợ bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng thời điểm năm 2023 


� Điểm c Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động quy định “c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”.





